
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ

GIAO DỊCH HÀNG HÓA TVT

Số : 25/11/24/TB-TVT

Công ty TNHH Đầu tư Giao dịch Hàng Hóa TVT thông báo tới Quý khách hàng thay đổi mức ký quỹ giao dịch một số mặt hàng  

 tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch Ngày 25/11/2024  như sau :

1 Dầu đậu tương ZLE Nông sản 2,244 USD 2,244 USD 0.0 USD 57,266,880        VNĐ

Đậu tương ZSE Nông sản 2,640 USD 2,640 USD 0.0 USD 67,372,800        VNĐ

Quyền chọn mua đậu tương C.ZSE Nông sản 2,640 USD 2,640 USD 0.0 USD 67,372,800        VNĐ

Quyền chọn bán đậu tương P.ZSE Nông sản 2,640 USD 2,640 USD 0.0 USD 67,372,800        VNĐ

3 Đậu tương mini XB Nông sản 528.0 USD 528.0 USD 0.0 USD 13,474,560        VNĐ

4 Gạo thô ZRE Nông sản 2,079.6 USD 2,079.6 USD 0.0 USD 53,071,392        VNĐ

5 Khô đậu tương ZME Nông sản 2,772 USD 2,772 USD 0.0 USD 70,741,440        VNĐ

Lúa mỳ ZWA Nông sản 2,310 USD 2,310 USD 0.0 USD 58,951,200        VNĐ

Quyền chọn mua Lúa mỳ C.ZWA Nông sản 2,310 USD 2,310 USD 0.0 USD 58,951,200        VNĐ

Quyền chọn bán Lúa mỳ P.ZWA Nông sản 2,310 USD 2,310 USD 0.0 USD 58,951,200        VNĐ

7 Lúa mỳ mini XW Nông sản 462.0 USD 462.0 USD 0.0 USD 11,790,240        VNĐ

8 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản 2,508 USD 2,508 USD 0.0 USD 64,004,160        VNĐ

Ngô ZCE Nông sản 1,386 USD 1,386 USD 0.0 USD 35,370,720        VNĐ

Quyền chọn mua Ngô C.ZCE Nông sản 1,386 USD 1,386 USD 0.0 USD 35,370,720        VNĐ

Quyền chọn bán Ngô P.ZCE Nông sản 1,386 USD 1,386 USD 0.0 USD 35,370,720        VNĐ

10 Ngô mini XC Nông sản 277.2 USD 277.2 USD 0.0 USD 7,074,144          VNĐ

11 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp 8,400 MYR 8,400 MYR 0.0 MYR 48,081,600        VNĐ

12 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp 7,920.0 USD 7,920 USD 0.0 USD 202,118,400      VNĐ

13 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp 2,713.2 USD 2,713.2 USD 0.0 USD 69,240,864        VNĐ

14 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp 2,475.6 USD 2,475.6 USD 0.0 USD 63,177,312        VNĐ

15 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp 13,384.8 USD 13,384.8 USD 0.0 USD 341,580,096      VNĐ

Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp 8,812 USD 9,474.0 USD 662.4 USD 241,776,480      VNĐ

Quyền chọn mua cà phê ArabicaC.KCE Nguyên liệu công nghiệp 8,812 USD 9,474.0 USD 662.4 USD 241,776,480      VNĐ

Quyền chọn bán cà phê ArabicaP.KCE Nguyên liệu công nghiệp 8,812 USD 9,474.0 USD 662.4 USD 241,776,480      VNĐ

Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp 2,054.4 USD 2,054.4 USD 0.0 USD 52,428,288        VNĐ

Quyền chọn mua Đường 11 C.SBE Nguyên liệu công nghiệp 2,054.4 USD 2,054.4 USD 0.0 USD 52,428,288        VNĐ

Quyền chọn bán Đường 11 P.SBE Nguyên liệu công nghiệp 2,054.4 USD 2,054.4 USD 0.0 USD 52,428,288        VNĐ

18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp 118,200 JPY 115,800 JPY -2400.0 JPY 19,222,800        VNĐ

19 Cao su TSR 20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp 950.4 USD 950.4 USD 0.0 USD 24,254,208        VNĐ

20 Bạc SIE Kim loại 15,180 USD 15,180 USD 0.0 USD 387,393,600      VNĐ

21 Bạc mini MQI Kim loại 7,590 USD 7,590 USD 0.0 USD 193,696,800      VNĐ

22 Bạc micro SIL Kim loại 3,036 USD 3,036 USD 0.0 USD 77,478,720        VNĐ

23 Đồng CPE Kim loại 7,920 USD 7,920 USD 0.0 USD 202,118,400      VNĐ

24 Đồng mini MQC Kim loại 3,960 USD 3,960 USD 0.0 USD 101,059,200      VNĐ

25 Đồng micro MHG Kim loại 792 USD 792 USD 0.0 USD 20,211,840        VNĐ

26 Nhôm COMEX ALI Kim loại 3,960 USD 4,620 USD 660.0 USD 117,902,400      VNĐ

27 Bạch kim PLE Kim loại 3,696 USD 3,696 USD 0.0 USD 94,321,920        VNĐ

28 Quặng sắt FEF Kim loại 1,478.4 USD 1,478.4 USD 0.0 USD 37,728,768        VNĐ

Tỉ giá USD bán ra áp dụng 25520

Tỉ giá JPY bán ra áp dụng 166

Tỉ giá MYR bán ra áp dụng 5,724

Trân trọng thông báo!

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Quý Khách Hàng 
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Căn cứ vào Quyết Định thay đổi ký quỹ số 828/QĐ/TGĐ-MXV Ngày 22/11/2024 của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam ;

THÔNG BÁO 

“V/v Thay đổi ký quỹ tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam”

Mức kí quỹ cũ Mức kí quỹ mới Mức kí quỹ mớiThay đổiSTT Tên hàng hóa 

Mã 

hàng 

hóa Nhóm Hàng Hóa

GIÁM ĐỐC 

NGÔ VĂN THÌN
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